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THÔNG BÁO 

Danh mục Sách giáo khoa nhà trường lựa chọn sử dụng từ  

Năm học 2025-2026 

 
 

Thực hiện công văn số 18/PGD&ĐT ngày 13/01/2025 của phòng Giáo 

dục và Đào tạo V/v báo cáo việc sử dụng SGK năm học 2024-2025 và tổ chức 

lựa chọn SGK từ năm học 2025-2026 cấp tiểu học; 

Căn cứ vào kết quả lấy ý kiến của 100% CBQL, giáo viên, học sinh khối 

1,2,3,4,5 và đại diện cha mẹ học sinh về điều chỉnh, bổ sung danh mục SGK cấp 

tiểu học đã được UBND sử dụng trên địa bàn tỉnh từ năm học 2025-2026; 

Căn cứ vào kết quả của Hội động lựa chọn Sách giáo khoa nhà trường lựa 

chọn sử dụng từ năm học 2025-2026; 

Căn cứ vào báo cáo số 20/BC-THLTT ngày 24/3/2025 về việc Kết quả 

triển khai, sử dụng sách giáo khoa năm học 2024-2025 và kết quả thẩm định, 

kiến nghị, điều chỉnh, bổ sung danh mục SGK  sử dụng từ năm học 2025-2026; 

Trường Tiểu học Lý Tự Trọng thông báo danh mục SGK nhà trường lựa 

chọn sử dụng từ năm học 2025-2026, cụ thể như sau: 

1. Sách giáo khoa lớp 1: 

TT Tên sách Tác giả 
 

Nhà xuất bản 

1 

Tiếng Việt 1/1  

(Kết nối) 

Bùi Mạnh Hùng (Tổng Chủ 

Biên kiêm Chủ biên); Lê Thị 

Lan Anh; Nguyễn Thị Ngân 

Hoa; Vũ Thị Thanh Hương, Vũ 

Thị Lan 

 

 

Nhà xuất bản 

giáo dục Việt 

Nam 

Tiếng Việt 1/2 

(Kết nối) 

Bùi Mạnh Hùng (Tổng Chủ 

Biên kiêm Chủ biên); Vũ Kim 

Bằng, Trịnh Cẩm Lan; Chu Thị 

Phượng, Trần Kim Phượng, 

Đặng Thị Hảo Tâm 

Nhà xuất bản 

giáo dục Việt 

Nam 

2 
Toán 1 

(Cánh diều) 

Đỗ Đức Thái (Tổng Chủ biên), 

Đỗ Tiến Đạt (Chủ biên), 

Nguyễn Hoài Anh, Trần Thúy 

Ngà, Nguyễn Thị Thanh Sơn 

Nhà xuất bản 

Đại học Sư 

Phạm  

3 
Đạo Đức 1  

(Kết nối) 

Nguyễn Thị Toan (Tổng Chủ 

biên), Trần Thanh Nam (Chủ 

Nhà xuất bản 

Giáo dục Việt 



TT Tên sách Tác giả 
 

Nhà xuất bản 

biên), Lê Thị Tuyết Mai, Lục 

Thị Nga 

Nam 

4 
Tự nhiên và Xã hội 1  

(Cánh diều) 

Mai Sỹ Tuấn (Tổng chủ biên), 

Bùi Phương Nga (Chủ biên), 

Nguyễn Tuyết Nga, Lương Việt 

Thái, Nguyễn Thị Thu Trang 

Nhà xuất bản 

Đại học Sư 

Phạm  

5 
Âm nhạc 1  

(Kết nối) 

Đỗ Thị Minh Chính ( Tổng Chủ 

biên kiêm Chủ biên), Mai Linh 

Chi, Nguyễn Thị Phương Mai, 

Đặng Khánh Nhật, Nguyễn Thị 

Thanh Vân 

Nhà xuất bản 

Giáo dục Việt 

Nam 

6 
Mĩ thuật 1  

(Cánh diều) 

Phạm Văn Tuyến (Tổng Chủ 

biên), Nguyễn Thị Đông (Chủ 

biên), Phạm Đình Bình, Nguyễn 

Hải Kiên, Nguyễn Minh Quang 

Nhà xuất bản 

Đại học Sư 

Phạm  

7 
Giáo dục thể chất 1  

(Cánh diều) 

Đặng Ngọc Quang (Tổng Chủ 

biên kiêm Chủ biên), Nguyễn 

Công Trường 

Nhà xuất bản 

Đại học Sư 

Phạm  

8 

Hoạt động trải 

nghiệm 1  

(Kết nối) 

Bùi Sỹ Tụng (Tổng Chủ biên), 

Nguyễn Thanh Bình(Chủ biên), 

Vũ Thị Lan Anh, Lê Thị Luận, 

Trần Thị Thu 

Nhà xuất bản 

Giáo dục Việt 

Nam 

 

2. Sách giáo khoa lớp 2: 

TT Tên sách Tác giả 
 

Nhà xuất bản 

1 

Tiếng Việt 2/1 

(Kết nối) 

Bùi Mạnh Hùng (Tổng Chủ 

biên), Bùi Mạnh Hùng - Trần 

Thị Hiền Lương (đồng Chủ 

biên), Đỗ Hồng Dương, Vũ Thị 

Thanh Hương, Vũ Thị Lan, 

Nguyễn Thị Ngọc Minh, Trần 

Kim Phượng,  

 

 

Nhà xuất bản 

Giáo dục Việt 

Nam 

Tiếng Việt 2/2 

(Kết nối) 

Bùi Mạnh Hùng (Tổng Chủ 

biên), Bùi Mạnh Hùng - Trần 

Thị Hiền Lương (đồng Chủ 

biên), Lê Thị Lan Anh, Trịnh 

Cẩm Lan, Chu Thị Phương, 

Đặng Thị Hảo Tâm 

 

 

Nhà xuất bản 

Giáo dục Việt 

Nam 



TT Tên sách Tác giả 
 

Nhà xuất bản 

2 

Toán 2/1 

(Cánh diều) 

Đỗ Đức Thái (Tổng Chủ biên), 

Đỗ Tiến Đạt (Chủ biên), 

Nguyễn Hoài Anh, Trần Thúy 

Ngà, Nguyễn Thị Thanh Sơn 

 

Nhà xuất bản 

Đại học Sư 

phạm 

Toán 2/2 

(Cánh diều) 

Đỗ Đức Thái (Tổng Chủ biên), 

Đỗ Tiến Đạt (Chủ biên), 

Nguyễn Hoài Anh, Trần Thúy 

Ngà, Nguyễn Thị Thanh Sơn 

 

Nhà xuất bản 

Đại học Sư 

phạm 

3 
Đạo đức 2 

(Kết nối) 

Nguyễn Thị Toan (Tổng Chủ 

biên), Trần Thành Nam (Chủ 

biên), Nguyễn Thị Hoàng Anh, 

Nguyễn Ngọc Dung, Lê Thị 

Tuyết Mai 

 

 

Nhà xuất bản 

Giáo dục Việt 

Nam 

4 
Tự nhiên và Xã hội 2 

(Cánh diều) 

Mai Sỹ Tuấn (Tổng chủ biên), 

Bùi Phương Nga (chủ biên), 

Phùng Thanh Huyền, Nguyễn 

Tuyết Nga, Lương Việt Thái 

 

Nhà xuất bản 

Đại học Sư 

phạm 

5 
Âm nhạc 2 

(Kết nối) 

Hoàng Long, Đỗ Thị Minh 

Chính (đồng Tổng Chủ biên 

kiêm Chủ biên), Nguyễn Thị 

Thanh Bình, Mai Linh Chi, 

Nguyễn Thị Phương Mai, 

Nguyễn Thị Nga, Đặng Khánh 

Nhật, Trần Thị Kim Thăng, 

Nguyễn Thị Thanh Vân 

 

 

 

Nhà xuất bản 

Giáo dục Việt 

Nam 

6 
Mĩ thuật 2 

(Cánh diều) 

Nguyễn Thị Đông (Tổng Chủ 

biên), Nguyễn Hải Kiên (Chủ 

biên), Phạm Đình Bình, 

Nguyễn Thị Huyền 

Nhà xuất bản 

Đại học Sư 

phạm 

7 

Hoạt động trải 

nghiệm 2 

(Kết nối) 

Lưu Thu Thủy, Bùi Sỹ Tụng 

(đồng Tổng Chủ biên), Nguyễn 

Thụy Anh, Nguyễn Thanh Bình 

(đồng Chủ biên), Vũ Thị Lan 

Anh, Nguyễn Thị Thanh Bình, 

Bùi Thị Hương Liên, Lê Thị 

Luận, Trần Thị Tố Oanh, Trần 

Thị Thu 

 

 

 

Nhà xuất bản 

Giáo dục Việt 

Nam 

8 
GDTC 2 

(Cánh diều) 
Lưu Quang Hiệp (chủ biên) 

 

Nhà xuất bản 

Đại học Sư 

phạm 

 



3. Sách giáo khoa lớp 3: 

 

TT Tên sách Tác giả 
 

Nhà xuất bản 

1 

Tiếng Việt 3/1 

(Kết nối) 

Bùi Mạnh Hùng (Tổng Chủ 

biên), Trần Thị Hiền Lương 

(Chủ biên), Đỗ Hồng Dương, 

Nguyễn Thị Kim Oanh, Trần 

Kim Phượng 

 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 

Tiếng Việt 3/2 

(Kết nối) 

Bùi Mạnh Hùng (Tổng Chủ 

biên), Trần Thị Hiền Lương 

(Chủ biên), Lê Thị Lan Anh, 

Nguyễn Lê Hằng, Vũ Thị Lan, 

Đặng Thị Hảo Tâm 

 

 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 

2 

Toán 3/1 

(Cánh diều) 

Đỗ Đức Thái (Tổng Chủ biên), 

Đỗ Tiến Đạt (Chủ biên), Nguyễn 

Hoài Anh, Trần Thúy Ngà, 

Nguyễn Thị Thanh Sơn 

 

 

Nhà xuất bản Đại 

học Sư phạm 

Toán 3/2 

(Cánh diều) 

Đỗ Đức Thái (Tổng Chủ biên), 

Đỗ Tiến Đạt (Chủ biên), Nguyễn 

Hoài Anh, Trần Thúy Ngà, 

Nguyễn Thị Thanh Sơn 

 

 

Nhà xuất bản Đại 

học Sư phạm 

3 
Đạo đức 3 

(Kết nối) 

Nguyễn Thị Toan (Tổng Chủ 

biên), Trần Thành Nam (Chủ 

biên), Nguyễn Thị Hoàng Anh, 

Nguyễn Ngọc Dung, Nguyễn Thị 

Việt Hà 

 

 

 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 

4 

Tự nhiên và Xã 

hội 3 

(Cánh diều) 

Mai Sỹ Tuấn (Tổng chủ biên), 

Bùi Phương Nga (chủ biên), 

Phùng Thanh Huyền, Nguyễn 

Tuyết Nga, Lương Việt Thái 

 

 

Nhà xuất bản Đại 

học Sư phạm 

5 
Tin học 3 

(Kết nối) 

Nguyễn Chí Công (Tổng Chủ 

biên), Hoàng Thị Mai (Chủ 

biên), Phan Anh, Nguyễn Thu 

Hiền, Nguyễn Bá Tuấn, Hà Đặng 

Cao Tùng, Đặng Bích Việt 

 

 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 

6 
Công nghệ 3 

(Kết nối) 

Lê Huy Hoàng (Tổng Chủ biên), 

Đặng Văn Nghĩa (Chủ biên), 

Dương Giáng Thiên Hương, Lê 

 

 

 



TT Tên sách Tác giả 
 

Nhà xuất bản 

Xuân Quang, Nguyễn Bích 

Thảo, Vũ Thị Ngọc Thúy, 

Nguyễn Thanh Trịnh 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 

7 
Âm nhạc 3 

(Kết nối) 

Hoàng Long, Đỗ Thị Minh 

Chính (đồng Tổng Chủ biên), 

Nguyễn Thị Thanh Bình (Chủ 

biên), Mai Linh Chi, Nguyễn Thị 

Nga, Đặng Khánh Nhật 

 

 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 

8 
Mĩ thuật 3 

(Cánh diều) 

Nguyễn Thị Đông (Tổng Chủ 

biên), Phạm Đình Bình (Chủ 

biên), Nguyễn Thị Huyền, 

Nguyễn Hải Kiên 

 

 

Nhà xuất bản Đại 

học Sư phạm 

9 

Hoạt động trải 

nghiệm 3 

(Kết nối) 

Lưu Thu Thủy (Tổng Chủ biên), 

Nguyễn Thụy Anh (Chủ biên), 

Nguyễn Thị Thanh Bình, Bùi Thị 

Hương Liên, Trần Thị Tố Oanh 

 

 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 

10 
GDTC 3 

(Cánh diều) 
Lưu Quang Hiệp (chủ biên) 

 

Nhà xuất bản Đại 

học Sư phạm 

11 
Tiếng Anh 

(Global Success) 

Hoàng Văn Vân (Tổng chủ 

biên), Phan Hà (chủ biên), 

Nguyễn Thị Hải Hà, Đỗ Thị 

Ngọc Hiền, Đào Ngọc Lộc, Trần 

Hương Quỳnh, Nguyễn Quốc 

Tuấn 

 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 

12 
Tiếng Trung Quốc 

3 
Nguyễn Hoàng Anh 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 

 

4. Sách giáo khoa lớp 4: 

 

TT Tên sách Tác giả Nhà xuất bản 

1 
Tiếng Việt 4/1 

(Kết nối) 

Bùi Mạnh Hùng (Tổng Chủ 

biên), Trần Thị Hiền Lương 

(Chủ biên), Lê Thị Lan Anh, Đỗ 

Hồng Dương, Nguyễn Lê Hằng, 

Trịnh Cẩm Lan 

Nhà xuất bản 

Giáo dục Việt 

Nam 



TT Tên sách Tác giả Nhà xuất bản 

Tiếng Việt 4/2 

(Kết nối) 

Bùi Mạnh Hùng (Tổng Chủ 

biên), Trần Thị Hiền Lương 

(Chủ biên), Vũ Thị Thanh 

Hương, Vũ Thị Lan, Trần Kim 

Phượng, Đặng Thị Hảo Tâm   

Nhà xuất bản 

Giáo dục Việt 

Nam 

2 
Đạo đức 4 

(Kết nối) 

Nguyễn Thị Toan (Tổng Chủ 

biên), Trần Thành Nam (Chủ 

biên), Nguyễn Thị Hoàng Anh, 

Nguyễn Ngọc Dung 

Nhà xuất bản 

Giáo dục Việt 

Nam 

3 
Âm nhạc 4 

(Kết nối) 

Đỗ Thị Minh Chính (Tổng Chủ 

biên), Nguyễn Thị Thanh Bình 

(Chủ biên), Mai Linh Chi, 

Nguyễn Thị Phương Mai, 

Nguyễn Thị Nga 

 

Nhà xuất bản 

Giáo dục Việt 

Nam 

4 
Mĩ thuật 4 

(Cánh diều) 

Nguyễn Thị Đông (Tổng Chủ 

biên), Phạm Đình Bình (Chủ 

biên), Nguyễn Thị Huyền, 

Nguyễn Hải Kiên 

Nhà xuất bản Đại 

học Sư phạm 

5 

Toán 4/1 

(Cánh diều) 

Đỗ Đức Thái (Tổng Chủ biên), 

Đỗ Tiến Đạt (Chủ biên), 

Nguyễn Hoài Anh, Trần Thúy 

Ngà, Nguyễn Thị Thanh Sơn 

Nhà xuất bản Đại 

học Sư phạm 

Toán 4/2 

(Cánh diều) 

Đỗ Đức Thái (Tổng Chủ biên), 

Đỗ Tiến Đạt (Chủ biên), 

Nguyễn Hoài Anh, Trần Thúy 

Ngà, Nguyễn Thị Thanh Sơn 

Nhà xuất bản Đại 

học Sư phạm 

6 
Lịch sử và Địa lí 4 

(Kết nối) 

Vũ Minh Giang (Tổng Chủ biên 

xuyên suốt phần lịch sử), 

Nghiêm Đình Vỳ (Tổng Chủ 

biên cấp Tiểu học phần lịch sử), 

Nguyễn Thị Thu Thủy (Chủ 

biên phần Lịch sử), Đào Thị 

Hồng, Lê Thị Thu Hương; Đào 

Ngọc Hùng (Tổng chủ biên 

phần Địa lí), Trần Thị Hà Giang 

(Chủ biên phần Địa lí), Đặng 

Tiên Dung, Đoàn Thị Thanh 

Phương 

 

 

Nhà xuất bản 

Giáo dục Việt 

Nam 

7 
Khoa học 4 

(Cánh diều) 

Mai Sỹ Tuấn (Tổng chủ biên), 

Bùi Phương Nga (Chủ biên), 

Phan Thị Thanh Hội, Phùng 

Thanh Huyền, Lương Việt Thái 

Nhà xuất bản Đại 

học Sư phạm 



TT Tên sách Tác giả Nhà xuất bản 

8 
Tin học 4 

(Kết nối) 

Nguyễn Chí Công (Tổng Chủ 

biên), Hoàng Thị Mai (Chủ 

biên), Phan Anh, Nguyễn Thu 

Hiền, Nguyễn Bá Tuấn, Hà 

Đặng Cao Tùng 

Nhà xuất bản 

Giáo dục Việt 

Nam 

9 
Công nghệ 4 

(Kết nối) 

Lê Huy Hoàng (Tổng Chủ 

biên), Đặng Văn Nghĩa (Chủ 

biên), Đồng Huy Giới, Dương 

Giáng Thiên Hương, Bùi Thị 

Thu Hương, Nguyễn Bích Thảo 

 

Nhà xuất bản 

Giáo dục Việt 

Nam 

10 
Giáo dục thể chất 4 

(Cánh diều) 

Đinh Quang Ngọc (Tổng Chủ 

biên), Mai Thị Bích Ngọc (Chủ 

biên), Đinh Khánh Thu, Nguyễn 

Thị Thu Quyết, Đinh Thị Mai 

Anh 

Nhà xuất bản Đại 

học Sư phạm 

11 

Hoạt động trải 

nghiệm 4 

(Kết nối) 

Lưu Thu Thủy (Tổng Chủ biên), 

Nguyễn Thụy Anh (Chủ biên), 

Nguyễn Thị Thanh Bình, Bùi 

Thị Hương Liên, Trần Thị Tố 

Oanh 

Nhà xuất bản 

Giáo dục Việt 

Nam 

12 
Tiếng Anh 4 

(Global Success) 

Hoàng Văn Vân  (Tổng chủ 

biên), Nguyễn Quốc Tuấn (Chủ 

biên), Phan Hà, Đỗ Thị Ngọc 

Hiền, Đào Ngọc Lộc, Trần 

Hương Quỳnh, Nguyễn Minh 

Tuấn  

 

Nhà xuất bản 

Giáo dục Việt 

Nam 

 

5. Sách giáo khoa lớp 5: 
 

STT Môn 
Tên tổng chủ biên/ 

Chủ biên 
Bộ sách Nhà xuất bản 

1 Tiếng Việt 5 Bùi Mạnh Hùng 
Kết nối tri thức 

với cuộc sống 

NXB 

Giáo dục Việt 

Nam 

2 Toán 5 Đỗ Đức Thái Cánh diều 
Đại học Sư 

phạm 

3 Đạo đức 5 Nguyễn Thị Toan 
Kết nối tri thức 

với cuộc sống 

Giáo dục Việt 

Nam 

4 Khoa học 5 Bùi Phương Nga Cánh Diều 
Đại học Sư 

phạm 



STT Môn 
Tên tổng chủ biên/ 

Chủ biên 
Bộ sách Nhà xuất bản 

5 
Lịch sử và Địa 

lý 5 

Vũ Minh Giang (L/s) 

Đào Ngọc Hùng 

(Đ/l) 

Kết nối tri thức 

với cuộc sống 

Giáo dục Việt 

Nam 

6 HĐTN 5 Lưu Thu Thủy 
Kết nối tri thức 

với cuộc sống 

Giáo dục Việt 

Nam 

7 

 
Tin học 5 Nguyễn Chí Công 

Bộ Kết nối tri 

thức với cuộc 

sống 

Nhà xuất bản 

Giáo dục Việt 

Nam 

8 Công nghệ 5 Lê Huy Hoàng 

Bộ Kết nối tri 

thức với cuộc 

sống 

Nhà xuất bản 

Giáo dục Việt 

Nam 

9 
Giáo dục thể 

chất 5 
Đinh Quang Ngọc Cánh diều 

Đại học Sư 

phạm 

10 Tiếng Anh 5 Hoàng Văn Vân (Global Success) 

Nhà xuất bản 

Giáo dục Việt 

Nam 

11 Mĩ thuật 5 Nguyễn Thị Đông (Bộ Cánh Diều) 

Nhà xuất bản 

Đại học Sư 

phạm 

12 Âm nhạc 5 Đỗ Thị Minh Chính 

(Bộ Kết nối tri 

thức với cuộc 

sống) 

Nhà xuất bản 

Giáo dục Việt 

Nam 

 

Trên đây là thông báo Danh mục Sách giáo khoa nhà trường lựa chọn sử 

dụng từ  năm học 2025-2026 của trường Tiểu học Lý Tự Trọng.  
 

 

Nơi nhận : 
- Phòng GD&ĐT (b/c); 

- CB, GV, NV, HS, PH (biết); 
- Lưu: VT. 
                                                                                                 
                                                               

 

 

                                                   
  

 

 


